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	DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI                                                                             TỈNH ĐỒNG NAI ĐÃ VÀ ĐANG ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2008 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh)



	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Quy mô
	Vốn đầu tư (tỷ đồng)
	Kết quả đầu tư

	
	Tổng cộng
	
	
	3.918
	

	I
	Lĩnh vực giáo dục 
	
	
	1.269
	

	1
	Trường Mầm non Đông Phương
	TP. Biên Hòa
	700 học sinh
	100
	Đã đưa vào hoạt động

	2
	Trường Mầm non tư thục Chim Họa Mi
	TP. Biên Hòa
	340 học sinh
	11
	Đã đưa vào hoạt động

	3
	Trường Tiểu học bán trú Âu Cơ
	TP. Biên Hòa
	750 học sinh
	26
	Đã đưa vào hoạt động

	4
	Trường THPT Hùng Vương
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.500 học sinh
	39
	Đã đưa vào hoạt động

	5
	Trường THCS - THPT Lạc Long Quân
	Huyện Định Quán
	1.500 học sinh
	31
	Đã đưa vào hoạt động

	6
	Trường TH - THCS - THPT Song ngữ Lạc Hồng
	TP. Biên Hòa
	1.200 học sinh
	57
	Đã đưa vào hoạt động

	7
	Trường Phổ thông Quốc tế APC Đồng Nai
	TP. Biên Hòa
	1.200 học sinh
	76
	Đã đưa vào hoạt động

	8
	Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Văn Trỗi
	TP. Biên Hòa
	2.000 học sinh
	30
	Đã đưa vào hoạt động

	9
	Trường Trung học phổ thông tư thục Lê Quý Đôn 2
	TP. Biên Hòa
	1.890 học sinh
	76
	Đã đưa vào hoạt động

	10
	Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
	TP. Biên Hòa
	14.500 sinh viên
	257
	Đã đưa vào hoạt động

	11
	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Mỹ Việt
	TP. Biên Hòa
	1.000 học viên
	56
	Đã đưa vào hoạt động

	12
	Trường Trung cấp Bách Khoa Đồng Nai
	H. Trảng Bom
	800 học sinh
	20
	Đã đưa vào hoạt động

	13
	Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn
	TP. Biên Hòa
	5.000 sinh viên
	250
	Đã đưa vào hoạt động

	14
	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Đinh Tiên Hoàng
	TP. Biên Hòa
	3.000 sinh viên
	90
	Đã đưa vào hoạt động

	15
	Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
	H. Thống Nhất
	
	150
	Đã đưa vào hoạt động

	II
	Lĩnh vực y tế
	
	
	2.515
	

	1
	Đầu tư xây dựng mới các phòng khám đa khoa (khoảng 30 phòng khám)
	
	
	120
	Đã đưa vào hoạt động

	2
	Khoa khám bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai
	TP. Biên Hòa
	180 giường
	3
	Đã đưa vào hoạt động

	3
	Trung tâm Điều trị ung thư BVĐK Đồng Nai
	TP. Biên Hòa
	01 máy xạ trị ung thư, 01 máy CT 128 lát cắt
	35
	Đã đưa vào hoạt động

	4
	Trung tâm Điều trị thận nhân tạo BVĐK Thống Nhất
	TP. Biên Hòa
	45 máy
	8
	Đã đưa vào hoạt động

	5
	Bệnh viện Tâm Hồng Phước
	TP. Biên Hòa
	80 giường
	118
	Đã đưa vào hoạt động

	6
	Bệnh viện Chuyên khoa răng hàm mặt Việt Anh Đức
	TP. Biên Hòa
	21 giường
	15
	Đã đưa vào hoạt động

	7
	Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai
	TP. Biên Hòa
	222 giường
	463
	Đã đưa vào hoạt động

	8
	Bệnh viện Phụ sản Âu Cơ Biên Hòa
	TP. Biên Hòa
	80 giường
	67
	Đã đưa vào hoạt động

	9
	Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - Đồng Nai
	TP. Biên Hòa
	120 giường
	120
	Đã đưa vào hoạt động

	10
	Bệnh viện ShingMark
	TP. Biên Hòa
	
	300
	Đang xây dựng

	11
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giai đoạn 02
	Thành phố Biên Hòa
	700 giường
	1.266
	Đang xây dựng

	III
	Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao
	
	
	24
	

	1
	Tu bổ, tôn tạo di tích (đình An Hòa, đình Bình Quan, chùa Bửu Phong, chùa Đại Giác, đình Xuân Lộc, đền thờ Đoàn Văn Cự, chùa Ông…)
	
	
	13
	Đã hoàn thành

	2
	Khu liên hợp văn hóa - thể thao Long Quân 
	Huyện Trảng Bom
	02 hồ bơi, 02 sân tennis, 01 sân bóng đá mini, sân khấu ca nhạc ngoài trời
	5
	Đã đưa vào hoạt động

	3
	Xây dựng nhà tập luyện TDTT 
	Huyện Trảng Bom
	
	2
	Đã đưa vào hoạt động

	4
	Khu liên hợp VHTT Trường PTTH Trịnh Hoài Đức xã Quảng Tiến
	Huyện Trảng Bom
	
	4
	Đã đưa vào hoạt động

	IV
	Lĩnh vực dạy nghề
	
	
	110
	

	1
	Trường Trung cấp nghề Tân Mai
	Huyện Trảng Bom
	310 học viên
	63
	Đã đưa vào hoạt động

	2
	Trường Trung cấp nghề Tri Thức
	Huyện Long Thành
	350 học viên
	12
	Đã đưa vào hoạt động

	3
	Trường Trung cấp nghề Hòa Bình
	Huyện Trảng Bom
	700 học viên
	32
	Đã đưa vào hoạt động

	4
	Trung tâm dạy nghề thẩm mỹ Sài Gòn
	TP. Biên Hòa
	750 học viên
	2
	Đã đưa vào hoạt động

	5
	Công ty TNHH DV - TM Rosa
	TP. Biên Hòa
	1.340 học viên
	1
	Đã đưa vào hoạt động


